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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: ông Phạm Năng Thành 

Các Thẩm phán: ông Hoàng Nhật Tân, ông Đinh Quốc Trí  

- Thư ký phiên toà: ông Đỗ Duy Trung- Thư ký Toà án nhân dân Thành 

phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên 

tòa: ông Đặng Khánh Hưng- Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 759/2023/TLPT- HS ngày 09 tháng 10 năm 

2023 đối với các bị cáo Cam Khánh Dd ... và Lưu Phong Đd ... do có kháng cáo của bị 

cáo Cam Khánh Dd ... và đại diện hợp pháp của bị cáo Lưu Phong Đd ..., đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 206/2023/HS- ST ngày 29 tháng 08 năm 2023 của Toà án nhân 

dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. 

* Các bị cáo kháng cáo và bị kháng cáo: 

1. Cam Khánh Dd ...; sinh ngày … 2003, tại Hà Nội; nơi cư trú: thôn …, 

Gia Lâm, Hà Nội; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Cam Ngọc 

Kk … (đã chết) và bà …; gia đình có 02 anh em (bị cáo là con thứ hai); chưa có 

tiền án, tiền sự; chưa có vợ, con; không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào và bị áp 

dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.  

2. Lưu Phong Đd ...; sinh ngày … 2006, tại Hà Nội; khi phạm tội được 

16 năm, 06 tháng và 09 ngày tuổi; nơi cư trú: tổ …, Hà Nội; trình độ văn hóa: 

11/12; nghề nghiệp: học Ss ...lớp 12 Trường …; giới tính: nam; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Lưu Hồng P… và bà Nguyễn Thị 

Hoài H...; gia đình có 02 anh em (bị cáo là con thứ nhất); tiền án, tiền sự: 

không; nhân thân: ngày 31/5/2023, Công an huyện Thanh Trì xử phạt vi phạm 

hành chính theo hình thức Cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng ngày 

13/9/2022; không bị tạm giữ, tạm giam ngày nào và bị áp dụng biện pháp Cấm 

đi khỏi nơi cư trú; có mặt.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
--------------------

 
Bản án số: 14/2024/HS-PT 

Ngày: 16- 01- 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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          - Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Lưu Phong Đd ... có kháng cáo là 

bà Nguyễn Thị Hoài H... (sinh năm …) và ông Lưu Hồng P… (sinh năm …); 

cùng địa chỉ: tổ …, Hà Nội; là bố và mẹ của bị cáo; đều có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Lưu Phong Đd ... có ông Nguyễn Văn 

Thắng; luật sư của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Địa ốc- Ngân hàng, thuộc 

Đoàn luât sư Thành phố Hà Nội; 0912 811 556; 0982 063 939; có mặt. 
 

 * Ngoài ra, còn có bị cáo Đỗ Nhất Ss ... (có kháng cáo và rút kháng cáo 

ngày 04/12/2023); các bị cáo Nguyễn Minh Q- bc44, Phùng Viết V- bc55, Chu 

Quang Đ- bc66, Bùi Chí K- bc77, Đới Việt L- bc88, Hà Thành Vi- bc99 và 

Kiều Văn T- bc10 (không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị); và 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (không kháng cáo và 

không bị kháng cáo, kháng nghị); đều vắng mặt.      
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Đỗ Nhất Ss ... và Nguyễn Minh Q- bc44 có mâu thuẫn với đối tượng tên 

Thắng, có tài khoản Facebook là “Thắng Trần”- chưa rõ nhân thân và lai lịch; 

ngày 27/3/2023, Ss ...và Thắng tranh luận trên mạng xã hội Facebook, thách 

thức và hẹn đánh nhau vào khoảng 23 giờ ngày 27/3/2023 tại Khu đô thị Vi- 

bc99omes Riverside, Long Biên, Hà Nội.  

Sau đó, Ss ...nói chuyện và rủ Q- bc44 đi đánh nhau, hẹn tập trung tại phía 

sau Trung tâm thương mại Aeon vào lúc 21 giờ ngày 27/3/2023. Đỗ Nhất Ss ... 

có rủ thêm Bùi Chí K- bc77, Đàm Minh Quang, Phùng Viết V- bc55, Lê Anh 

Tuấn (sinh năm …), Phi (sinh năm …), Hà Thành Vi- bc99, Chu Quang Đ- bc66 

và Cam Khánh Dd .... Sau khi được rủ đi đánh nhau, Cam Khánh Dd ... rủ bạn là 

Nguyễn Thành N... (sinh ngày …; địa chỉ: thôn 8 xã Đông Dư) cùng tham gia; 

Nguyễn Minh Q- bc44 rủ thêm Đới Việt L- bc88, Kiều Văn T- bc10, Lưu Phong 

Đd ..., Nguyễn Vinh Q (sinh năm …) và Quách Thanh Hải (sinh năm …) cùng 

tham gia nhóm đi đánh nhau. 

Khoảng 21 giờ ngày 27/3/2023, Ss ...và các đối tượng khác gặp nhau phía 

sau Trung tâm thương mại Aeon; cả nhóm chuẩn bị và mang theo 48 vỏ chai 

thủy tinh (02 két), 02 con dao dài (khoảng 50cm), 02 tuýp sắt (có gắn dao phóng 

lợn), 01 tuýp sắt (mài nhọn đầu); bản thân Ss ...còn mang theo 03 tuýp sắt mài 

nhọn đầu và 01 con dao tông. Phùng Viết V- bc55 chở Bùi Chí K- bc77 trên xe 

máy Wave, màu xanh tím than (BKS: …); khi đi không đeo BKS, Kỳ ngồi đằng 

sau cầm theo tuýp sắt mài nhọn đầu. Chu Quang Đ- bc66 chở Hà Thành Vi- 

bc99 trên xe máy Wave (BKS: …); Vi- bc99 ngồi sau, cầm theo 03 vỏ chai thủy 
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tinh. Đới Việt L- bc88 chở Kiều Văn T- bc10 trên xe máy Honda Wave (biển 

kiểm soát: …); khi đi không đeo BKS, Thành ngồi sau và cầm theo 02 vỏ chai 

thủy tinh. Quách Thanh H chở Nguyễn Minh Q- bc44 trên xe máy Vision (BKS: 

…), Q- bc44 ngồi sau và cầm 01 con dao dài 50cm. Nguyễn Thành N... điều 

khiển xe Wave màu đen (không đeo BKS) chở Cam Khánh Dd ... ngồi sau, cầm 

theo 03 vỏ chai thủy tinh. Ss ..., Quang và Phong Đd ... ngồi sau xe của người 

khác nhưng đều không nhớ là đối tượng nào, Ss ...cầm theo 01 con dao tông, 

Quang cầm 02 vỏ trai thủy tinh và Lưu Phong Đd ... cầm 03 vỏ chai thủy tinh. 

Cả nhóm (khoảng 30 đối tượng) di chuyển trên 15 xe máy với vận tốc có 

lúc lên đến 70-80 km/h theo hướng Đàm Quang Trung đi Vi- bc99omes 

Riverside Long Biên, đến vòng xuyến Vincom thì cả nhóm rẽ vào hướng đi 

Trung tâm thương mại Vincom rồi đi ra đường Hội Xá và đi ra cây xăng Phúc 

Lợi. Khi đi đến đường Vũ Xuân Thiều, cả nhóm quay đầu xe lại di chuyển ra 

Trung tâm thương mại Vincom, đi về sau trung tâm thương mại Aeon. Sau đó, 

cả nhóm di chuyển đi ra đường Cổ Linh- Đàm Quang Trung về hướng Trung 

tâm thương mại Vincom. Các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, 

đánh võng, bấm còi, tay cầm tuýp sắt mài nhọn đầu, dao phóng lợn hàn tuýp sắt 

quẹt xuống đường tạo tia lửa và giơ lên trời, dàn hàng ngang gây ảnh hưởng xấu 

đến an ninh trật tự trên các tuyến phố: Đàm Quang Trung (địa bàn phường Long 

Biên, phường Phúc Đồng), Chu Huy Mân, Hội Xá và Vũ Xuân Thiều (địa bàn 

các phường Phúc Đồng và phúc Lợi). Khi đến vòng xuyến Vi- bc99omes, cả 

nhóm quay đầu xe đi ngược lại, đi vào đường giữa khu Vincom tại đường Chu 

Huy Mân thì bị tổ công tác của Công an phát hiện nên cả nhóm tách ra và bỏ 

chạy. Hà Thành Vi- bc99 và Chu Quang Đ- bc66 bị tổ công tác của Công an giữ 

lại, đưa về Công an phường Phúc Đồng để làm việc; các đối tượng này đã viết 

đơn xin đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm. 

Ngày 28/3/2023, Đỗ Nhất Ss ..., Phùng Viết V- bc55, Nguyễn Minh Q- 

bc44, Bùi Chí K- bc77, Đới Việt L- bc88 và Kiều Văn T- bc10 đều đến Cơ quan 

Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng: 01 tuýp sắt dài 02m, 01 máy 

tính xách tay và 04 vỏ chai thủy tinh (thu của Hà Thành Vi- bc99); 02 vỏ chai 

thủy tinh (thu của Đỗ Nhất Ss ...); 02 tuýp sắt gắn dao phóng lợn (thu của Đỗ 

Nhất Ss ...) và 01 con dao loại dao mèo (thu của Nguyễn Minh Q- bc44); 01 điện 

thoại di động Iphone XR màu đỏ (thu của Đỗ Nhất Ss ...); 01điện thoại di động 

Iphone X màu trắng (thu của Bùi Chí K- bc77); 01 điện thoại di động A13 màu 

xanh (thu của Chu Quang Đ- bc66); 01 xe máy Wave không BKS (thu của 

Phùng Viết V- bc55); 01 xe máy Wave không BKS (thu của Đỗ Nhất Ss ...); và 

01 xe máy Wave (BKS: …) do thu giữ của Chu Quang Đ- bc66. 



 
4 

Lưu Phong Đd ... khai nhận: ngày 27/3/2023, Nguyễn Minh Q- bc44 nhắn 

tin qua ứng dụng Mesenger và rủ Phong Đd ... đi giải quyết mâu thuẫn, nói đi ra 

cửa quán điện tử và sẽ có người đến đón. Khoảng 15 phút sau, có 01 nam thanh 

niên (không quen biết) đi xe máy Wave màu đen (không đeo biển kiểm soát) đến 

đón Đd ...và đưa đến phía sau Trung tâm thương mại Aeon; Đd ...lấy 03 chai 

thủy tinh, di chuyển và hành động như nội dung vụ án nêu trên. Sau khi bị Công 

án phát hiện, Phong Đd ... bỏ chạy và vứt bỏ 03 chai thủy tinh.  

Cam Khánh Dd ... và Nguyễn Thành N... khai nhận: khoảng 20 giờ ngày 

27/3/2023, Dd ...rủ Nguyễn Thành N... đi lấy boss (thuốc lá điện tử) tại An 

Dương; Nam điều khiển xe máy Wave màu đen (không đeo biển kiểm soát) đón 

và chở Dd ...sang Tây Hồ. Trên đường về thì có Nhất Ss ...nhắn tin rủ Dd ...đi 

đánh nhau và hẹn gặp phía sau Trung tâm thương mại Aeon; Dd ...đồng ý và có 

nói chuyện nên Nam đồng ý đi cùng; Nam điều khiển xe máy chở Dd ...ra sau 

Trung tâm thương mại Aeon, nhập đoàn với nhóm của Đỗ Nhất Ss ... tham gia 

gây rối trật tự công cộng; Dd ...được nhóm phân phát cho 03 chai thủy tinh. 

Nguyễn Tuấn Long khai nhận: khoảng 20 giờ 15 phút ngày 27/3/2023, 

Long đang ở nhà thì Đỗ Nhất Ss ... (bạn quen biết ngoài xã hội) nhắn tin rủ đi 

đánh nhau, hẹn chờ ở nhà và sẽ có người đến đón; khoảng 20 giờ 30 phút, có 01 

nam thanh niên (khoảng 17 tuổi; bạn của Nhất Ss ...) đi xe máy Vision (không 

rõ biển kiểm soát) đến đón và đưa đến Trung tâm thương mại Aeon, nhập với 

nhóm của Đỗ Nhất Ss ... và tham gia gây rối trật tự công cộng như đã nêu trên.  

Quách Thanh Hải khai nhận: khoảng 19 giờ ngày 27/3/2023, Hải vừa đi 

học về thì Nguyễn Minh Q- bc44 (bạn học cùng trường) nhắn tin qua ứng dụng 

Messenger là Q- bc44 bị đánh và rủ Hải đi giải quyết. Hải đồng ý và khoảng 19 

giờ 30 phút, Hải điều khiển xe máy Vision (biển kiểm soát: …) đến đón và chở 

Q- bc44 đến quán game PT (địa chỉ: phố Trạm, phường Long Biên) để ngồi chờ, 

còn Q- bc44 chơi điện tử; khoảng 21 giờ 30 phút, Hải điều khiển xe máy chở Q- 

bc44 đến phía sau Trung tâm thương mại Aeon, nhập đoàn với nhóm của Đỗ 

Nhất Ss ... và đã tham gia gây rối trật tự công cộng như đã nêu trên. 

Đối với các đối tượng chưa đủ 16 tuổi: Quách Thanh H (sinh ngày …), 

Nguyễn Tuấn L (sinh ngày …), Nguyễn Thành N... (sinh ngày …) và Đàm Minh 

Q (sinh ngày …), đều chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm ngày 27/3/2023 nên Công an 

quận Long Biên đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo hình 

thức Cảnh cáo đối với các đối tượng nêu trên. 

Đối với đối tượng khác: Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần đối với Lê 

Tuấn Anh (sinh năm …), Cam Ngọc Phi (sinh năm …) và Nguyễn Vinh Q (sinh 

năm …) nhưng các đối tượng này không lên làm việc; hiện nay, các đối tượng 

này đang ở đâu và làm gì thì gia đình và địa phương hiện không nắm được. Vì 
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vậy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến các 

đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ và sẽ xử lý sau.  

 

 * Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 206/2023/HS- ST ngày 29/8/2023, Toà 

án nhân dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã quyết định:  

Tuyên bố các bị cáo Cam Khánh Dd ... và Lưu Phong Đd ... phạm tội Gây 

rối trật tự công cộng. 

 + Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1 Điều 51, các Điều 17, 

38 và 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Cam Khánh Dd ... 24 (hai mươi tư) 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.  

+ Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, các 

Điều 17, 38, 58, 90, 91 và 101 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lưu Phong Đd ... 

18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn xử phạt bị cáo Đỗ Nhất Ss ... 26 tháng 

tù; xử phạt các bị cáo Nguyễn Minh Q- bc44, Phùng Viết V- bc55, Chu Quang 

Đ- bc66, Bùi Chí K- bc77, Đới Việt L- bc88, Hà Thành Vi- bc99 và Kiều Văn 

T- bc10 từ 14 tháng đến 24 tháng tù, đều cho hưởng án treo; về tội Gây rối trật 

tự công cộng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; quyết 

định về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật.  

Ngày 05/9/2023, bị cáo Cam Khánh Dd ... có đơn kháng cáo đề nghị giảm 

nhẹ hình phạt và được hưởng án treo; ngày 31/8/2023, bà Nguyễn Thị Hoài H... 

(đại diện hợp pháp của bị cáo Lưu Phong Đd ...) có đơn kháng cáo đề nghị giảm 

nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo đối với bị cáo Lưu Phong Đd ....    
 

 * Tại phiên tòa phúc thẩm: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành 

phố Hà Nội phân tích về nội dung vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo và giữ nguyên Bản án sơ thẩm:  

+ Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1 Điều 51, các Điều 

17, 38 và 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Cam Khánh Dd ... 24 tháng tù về 

tội Gây rối trật tự công cộng. 

+ Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

các Điều 58, 90, 91 và 101 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lưu Phong Đd ... 18 

tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. 

+ Đình chỉ xét xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Nhất Ss ...; quyết định 

của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Nhất Ss ... có hiệu lực pháp luật. 

+ Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
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nghị và đã có hiệu lực pháp luật nên đề nghị không xem xét. 
 

 Người bào chữa cho bị cáo Lưu Phong Đd ... (không tranh luận về hành vi 

phạm tội và tội danh của bị cáo) đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về việc: bị 

cáo Lưu Phong Đd ... phạm tội trong đồng phạm giản đơn với vai trò và mức độ 

tham gia không đánh kể; bị cáo phạm tội ở độ tuổi vị thành niên nên còn hạn chế 

về khả năng nhận  thức và điều khiển hành vi; bị cáo khai báo thành khẩn, ăn 

năn hối cải và có nhiều thành tích trong quá trình tham gia phòng, chống dịch 

Covid tại địa phương; gia đình bị cáo là gia đình có công với Cách Mạng, thể 

hiện: ông ngoại của bị cáo là cụ Nguyễn Văn Cải tham gia kháng chiến và được 

tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Hai và nhiều danh hiệu cao 

quý khác, bà nội của bị cáo là cụ Nguyễn Thị Thắp tham gia kháng chiến và 

được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, mẹ của bị cáo là bà 

Nguyễn Thị Hoài H... công tác trong ngành Y tế và có nhiều thành tích xuất sắc, 

được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe của Nhân dân và nhiều Bằng 

khen, Giấy khen về quá trình phòng chống dịch Covid- 19 tại các tỉnh, thành 

phố phía Nam; đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa Bản án sơ 

thẩm, giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo Lưu Phong Đd ... hưởng án treo, tạo 

điều kiện cho bị cáo được tiếp tục học tập và lao động tại cộng đồng; đủ tác 

dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và phòng ngừa chung. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Cam Khánh Dd ... và đơn kháng cáo của 

đại diện hợp pháp của bị cáo Lưu Phong Đd ... đều phù hợp quy định tại các 

Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên 

Hội đồng xét xử xem xét kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

[2] Lời khai nhận của các bị cáo Cam Khánh Dd ... và Lưu Phong Đd ... 

tại phiên tòa phúc thẩm đều phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của các bị cáo 

tại cấp sơ thẩm, lời khai của các đồng phạm và những người làm chứng, phù 

hợp với các vật chứng đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập 

hợp pháp trong hồ sơ vụ án- Đủ cơ sở kết luận: từ 21 giờ đến 22 giờ 15 phút 

ngày 27/3/2023, các đối tượng Cam Khánh Dd ..., Lưu Phong Đd ..., các đồng 

phạm và các đối tượng khác tụ tập đông người (30 đối tượng) tại khu vực Trung 
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tâm thương mại Aeon Long Biên, mang theo hung khí (dao dài khoảng 50cm, 

dao tông, tuýp sắt có gắn dao phóng lợn hoặc mài nhọn đầu và 48 vỏ chai bia) 

rồi di chuyển trên 15 xe máy theo các tuyến phố ở quận Long Biên, phóng xe 

máy với tốc độ cao (khoảng 70- 80 km/giờ), lạng lách, đánh võng, bấm còi, hò 

hét, quét hung khí xuống đường tạo tia lửa, dàn hàng ngang gây ồn ào, huyên 

náo và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội. Hành vi của Cam Khánh Dd ... và Lưu Phong Đd ... đã phạm tội 

Gây rối trật tự công cộng, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 318 của Bộ luật hình sự; Bản án sơ thẩm đã quy kết các bị cáo theo tội 

danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc 

thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân và 

các đồng phạm, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo. 

[3] Các bị cáo Cam Khánh Dd ... và Lưu Phong Đd ... đều không phải là 

các đối tượng chủ mưu, khởi xướng hoặc chỉ huy và đều phạm tội do bị rủ rê, lôi 

kéo nhưng đều tích cực tham gia hình thành nhóm để đi đánh nhau và gây rối 

trật tự công cộng; các bị cáo Dd ...và Đd ...đều ngồi sau xe máy do đối tượng 

khác điều khiển và đều cầm theo 03 vỏ chai thủy tinh nên các bị cáo Dd ...và Đd 

...đều có vai trò là người thực hành hành vi phạm tội với vai trò thực hành tích 

cực trong đồng phạm. Các bị cáo đều không có các tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đều “thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, bị cáo Dd ...“có nhân thân tốt và phạm tội lần 

đầu”, bị cáo Đd ...hiện đang đi học và có mẹ là bà Nguyễn Thị Hoài H... công 

tác trong ngành Y tế và “được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong quá trình 

công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị bệnh nhân Covid 19” là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo theo điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự và đã được Bản án sơ thẩm xem xét áp dụng cho các bị 

cáo Dd ...và  Đạt. Căn cứ các tài liệu do bị cáo Lưu Phong Đd ... và gia đình giao 

nộp tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xem xét bổ sung về việc bị cáo 

“Lưu Phong Đd ... có nhiều thành tích trong quá trình tham gia phòng chống 

dịch Covid- 19 tại địa phương”, mẹ của bị cáo Đd ...là “bà Nguyễn Thị Hoài 

H... được tặng thưởng Kỷ niệm Chương Vì sức khỏe của Nhân dân” và gia đình 

bị cáo Lưu Phong Đd ... là “gia đình có công với Cách Mạng”, là các tình tiết 

mới về việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 
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[4] Bị cáo Cam Khánh Dd ... là đối tượng tích cực thực hành hành vi 

phạm tội và còn rủ thêm đối tượng khác là Nguyễn Thành N... tham gia nhóm 

đông người để đi đánh nhau và gây rối trật tự công cộng. Bản án sơ thẩm đã 

đánh giá đúng về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, hậu quả xảy ra, nhân 

thân và vai trò tham gia trong đồng phạm, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo Dd ...để áp dụng loại hình phạt tù có thời hạn, không cho 

hưởng án treo và xử phạt bị cáo Dd ...24 tháng tù, mức khởi điểm của khung 

hình phạt là có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử ghi nhận quan 

điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phó Hà Nội trình bày tại phiên 

tòa phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên Bản án sơ thẩm đối 

với bị cáo Cam Khánh Dd ...; đủ tác dụng để giáo dục, cải tạo đối với các bị cáo 

và răn đe, phòng ngừa chung.  
 

[5] Bị cáo Lưu Phong Đd ... phạm tội khi mới được 16 năm, 06 tháng và 

09 ngày tuổi nên còn hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; 

ngày 13/9/2022, bị cáo có hành vi gây rối trật tự công cộng và do chưa đủ 16 

tuổi nên không bị xử lý về hình sự nhưng bị cáo vẫn cố ý phạm tội Gây rối trật 

tự công cộng vào ngày 27/3/2023, thể hiện thái độ của bị cáo coi thường pháp 

luật, không tuân thủ nghiêm túc việc quản lý và giáo dục của gia đình, Nhà 

trường và Chính quyền địa phương; Bản án sơ thẩm buộc bị cáo phải cách ly ra 

khởi đời sống xã hội một thời gian tương xứng để giáo dục, cải tạo là có căn cứ, 

đúng pháp luật; vì vậy, không có cơ sở chấp nhận nhận kháng cáo về việc cho bị 

cáo Đd ...hưởng án treo. Xét thấy bị cáo Lưu Phong Đd ... là người phạm tội 

dưới 18 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và được áp dụng 

bổ sung các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự tại cấp phúc thẩm nên Hội đồng xét xử xem xét và chấp nhận một 

phần kháng cáo, sửa Bản án sơ thẩm và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 

Đạt; đủ tác dụng giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung; 

thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình và chính sách xử lý đối với người phạm 

tội dưới 18 tuổi. 
 

[6] Kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Cam Khánh Dd ... phải 

nộp án phí hình sự phúc thẩm theo điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án 

phí; kháng cáo của đại diện pháp của bị cáo Lưu Phong Đd ... được chấp nhận 
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một phần nên bị cáo Đd ...và đại diện hợp pháp của bị cáo đều không phải nộp 

án phí hình sự phúc thẩm theo điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết về án phí. 
 

[7] Trong vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 759/2023/TLPT- HS ngày 

09/10/2023, bị cáo Đỗ Nhất Ss ... (đồng phạm với các bị cáo Cam Khánh Dd ... 

và Lưu Phong Đd ...) đã có đơn kháng cáo ngày 07/9/2023 đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số 206/2023/HS- ST ngày 29/8/2023 của Toà án nhân dân quận Long Biên 

với nội dung đề nghị giảm nhẹ hình phạt; ngày 04/12/2023, bị cáo Đỗ Nhất Ss ... có 

đơn tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo nên ngày 04/12/2023, Tòa án nhân dân Thành 

phố Hà Nội đã ra Thông báo về việc rút kháng cáo số 01/2023/TB- TA; quyết định 

của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Nhất Ss ... đã có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày 04/12/2023. Vì vậy, Hội đồng xét xử không xem xét về kháng cáo của bị cáo 

Đỗ Nhất Ss ... trong vụ án. 

[8] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

theo quy định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng hình sự. 
 

[9] Vì các lẽ trên; 

 Căn cứ các điểm a và b khoản 1 Điều 355, Điều 356 và điểm c khoản 1 

Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cam Khánh Dd ...; sửa một 

phần Bản án hình sự sơ thẩm số 206/2023/HS- ST ngày 29/8/2023 của Toà án 

nhân dân quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; cụ thể như sau:  

 

* Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

các Điều 38 và 58 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Cam Khánh Dd ... 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội Gây 

rối trật tự công cộng; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành 

án. 
 

* Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54, các Điều 38, 58, 91 và khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự: 
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Xử phạt bị cáo Lưu Phong Đd ... 15 (mười lăm) tháng tù về tội Gây rối 

trật tự công cộng; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

 

2. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; các điểm a và h 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án: 

- Buộc bị cáo Cam Khánh Dd ... phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

- Bị cáo Lưu Phong Đd ... và đại diện hợp pháp của bị cáo Lưu Phong Đd 

... đều không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các Quyết định của Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo khác (Đỗ Nhất 

Ss ..., Nguyễn Minh Q- bc44, Phùng Viết V- bc55, Chu Quang Đ- bc66, Bùi Chí 

K- bc77, Đới Việt L- bc88, Hà Thành Vi- bc99 và Kiều Văn T- bc10); Quyết 

định về xử lý vật chứng và án phí hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.0.25  

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND Thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận Long Biên; 

- Công an quận Long Biên; 

- TAND quận Long Biên; 

- Chi cục THADS quận Long Biên; 

- Các bị cáo kháng cáo; 

- ĐDHP của bị cáo Đd ...; 

- UBND cấp xã nơi các BC cư trú; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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